
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TỔNG SỐ 866.863 256.854 866.863 256.854 184.858 102.838 235.845 150.845 32.171

A
NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH

ĐỊA PHƯƠNG
849.274 239.265 849.274 239.265 170.440 88.420 235.845 150.845 30.000

I
NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP,

THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN
849.274 239.265 849.274 239.265 170.440 88.420 235.845 150.845 30.000

(1)
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành

sau năm 2026
849.274 239.265 849.274 239.265 170.440 88.420 235.845 150.845 30.000

1

Dự án xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi

Vàm đến Kênh Năm và kè phòng,

chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu

từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển

Bảy Háp, tỉnh Cà Mau

7791469

Phòng 

Nghiệp vụ 

2 - KBNN 

khu vực XX

272 B

Các xã: Cái Đôi 

Vàm, Nguyễn 

Việt Khái, Phú 

Tân, Sông Đốc

19 km đê, 

11 km kè
2024 - 2027

1135/QĐ-TTg 

ngày 04/9/2019; 

23/NQ-HĐND 

ngày 10/10/2023

849.274 239.265

443/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2024; 

099/QĐ-UBND 

ngày 07/7/2025; 

01775/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2025

849.274 239.265 2025 170.440 88.420 235.845 150.845 30.000

Ban Quản lý dự án

Xây dựng tỉnh Cà

Mau

B
NGUỒN TÀI TRỢ CHO NGÂN

SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
17.589 17.589 17.589 17.589 14.418 14.418 0 0 2.171

I GIAO THÔNG 17.589 17.589 17.589 17.589 14.418 14.418 0 0 2.171

(1)
Các dự án đã hoàn thành trước ngày

31/12/2025
17.589 17.589 17.589 17.589 14.418 14.418 0 0 2.171

1
Dự án xây dựng cầu Khai Long, xã Đất

Mũi
8082945

Phòng 

Nghiệp vụ 

2 - KBNN 

khu vực XX

292 C Xã Đất Mũi

Công trình 

giao thông, 

cấp IV

2025 - 2026
446/QĐ-UBND 

ngày 05/3/2024
9.500 9.500

894/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2024
9.500 9.500 2025 7.064 7.064 1.826,694

UBND xã Phan Ngọc

Hiển

2
Dự án xây dựng 06 cầu giao thông

nông thôn trên địa bàn xã Đất Mũi 
8067484

Phòng 

Nghiệp vụ 

2 - KBNN 

khu vực XX

292 C Xã Đất Mũi

Công trình 

giao thông, 

cấp IV

2025 - 2026
3097/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2023
8.089 8.089

3159/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2023
8.089 8.089 2025 7.354 7.354 343,855

UBND xã Phan Ngọc

Hiển

Quy mô 

đầu tư 

(cung cấp 

quy mô 

chính)
Trong đó: 

vốn NSĐP

Phụ lục I

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ NGUỒN TÀI TRỢ CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày        tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục dự án, công trình Mã dự án

Địa điểm 

mở tài 

khoản dự án

Quyết định đầu tư

Năm đầu 

tiên bố trí 

vốn đầu tư 

(không 

bao gồm 

năm bố trí 

vốn chuẩn 

bị đầu tư)

Lũy kế vốn đã bố trí và 

giải ngân đến hết năm 

2025

Kế hoạch vốn năm 

2026 đã bố trí

Mã 

ngành 

kinh tế

Nhóm 

dự án
Địa điểm đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư

Thời gian 

khởi công - 

hoàn thành

Phân bổ Kế 

hoạch đầu tư 

công năm 2026 

được bổ sung

Chủ đầu tư Ghi chú

Số quyết định, 

ngày/tháng/năm

Tổng mức đầu tư

Số quyết định, 

ngày/tháng/năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

vốn NSĐP

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

vốn NSĐPTổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

vốn NSĐP

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)


